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1
Phòng khám đa khoa khu vực Hà Tu - Trực thuộc 
Bệnh viện Phổi Quảng Ninh

22005 Tuyến huyện Hạng III Ban đầu

2
Phòng khám đa khoa khu vực Hoành Mô - Trực 
thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Tiên Yên

22090 Tuyến huyện Hạng III Ban đầu

3
Phòng khám đa khoa khu vực Hà Nam - Trực 
thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên

22019 Tuyến huyện Hạng III Ban đầu

4
Phòng khám đa khoa Trung tâm - Trực thuộc 
Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên

22012 Tuyến huyện Hạng III Ban đầu

5
Phòng khám đa khoa khu vực Nam Khê - Trực 
thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên

22013 Tuyến huyện Hạng III Ban đầu

6
Phòng khám đa khoa khu vực Mạo Khê - Trực 
thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Đông Triều

22016 Tuyến huyện Hạng III Ban đầu

7
Phòng khám đa khoa khu vực Quan Lạn - Trực 
thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Đồn

22936 Tuyến huyện Hạng III Ban đầu

8
Bệnh xá Công an tỉnh (Phường Hồng Hà, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

22157 Tuyến huyện Hạng IV Cơ bản

9 Phòng khám đa khoa khu vực Vàng Danh 22043 Tuyến huyện Hạng III Ban đầu

10
Phòng khám đa khoa Thiên Tân - Công ty TNHH 
TM & DVYT Thiên Tân

22661 Tuyến huyện Hạng III Ban đầu

11
Phòng khám đa khoa Vân Đồn - Công ty TNHH 
Dịch vụ y tế Vân Đồn

22410 Tuyến huyện Hạng III Ban đầu

12
Phòng khám đa khoa Quốc tế Toàn Tâm - Công ty 
CP DV Y tế chăm sóc sức khỏe Toàn Tâm

22929 Tuyến huyện Hạng III Ban đầu

13
Phòng khám đa khoa Kinh Bắc - Công ty TNHH 
Phòng khám đa khoa Kinh Bắc

22876 Tuyến huyện Hạng III Ban đầu

14
Phòng khám đa khoa chất lượng cao Nam Việt - 
Công ty cổ phần đầu tư y tế Quảng Ninh

22921 Tuyến huyện Hạng III Ban đầu

15
Phòng khám đa khoa Hoàng Anh - Công ty 
TNHH chăm sóc sức khỏe Hoàng Anh

22401 Tuyến huyện Hạng III Ban đầu

16
Phòng khám đa khoa tư nhân Cẩm Phả- Công ty 
TNHH Thiên Phúc

22406 Tuyến huyện Hạng III Ban đầu

17
Phòng khám đa khoa 68 - Công ty TNHH 1TV 
dịch vụ khám chữa bệnh 268

22678 Tuyến huyện Hạng III Ban đầu
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18
Phòng khám đa khoa Quốc tế The Medcare 
Quảng Ninh

22887 Tuyến huyện Hạng III Ban đầu

19
Phòng khám đa khoa Hồng Quảng - Công ty cổ 
phần Y tế Hồng Quảng

22797 Hạng III Ban đầu

Tổng số:  19 cơ sở.
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